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KẾ HOẠCH
Thực hiện tự đánh giá theo tiêu chí trường nghề chất lượng cao

1. Mục tiêu tự đánh giá: 
- Đánh giá mức độ đạt được của nhà trường theo các tiêu chí trường chất lượng cao nhằm giúp Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng phương án, lộ trình đầu tư và nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện Thông tư quy định chi tiết về tiêu chí, cách thức, quy trình đánh giá, công nhận trường nghề chất lượng cao.
- Thu thập, xử lý thông tin và minh chứng để chứng minh mức độ đạt được của nhà trường dựa trên hệ thống tiêu chí trường chất lượng cao.
2. Nhiệm vụ chung
2.1. Đối với Hội đồng tự đánh giá 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện tự đánh giá, trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Hướng dẫn các đơn vị trong trường thực hiện báo cáo số liệu theo các biểu mẫu hướng dẫn và viết báo cáo đánh giá.

- Tổng hợp thông tin, minh chứng theo từng tiêu chí.

- Đưa ra các giải pháp trường đang thực hiện và đề xuất, kiến nghị nhu cầu đầu tư để đạt được các tiêu chí.
- Hoàn chỉnh báo cáo kết quả đánh giá, trình Hiệu trưởng phê duyệt và gửi TCDN.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ đoàn đánh giá ngoài của TCDN tại nhà trường.
2.2. Đối với các Phòng, Khoa, Trung tâm, đơn vị thuộc trường

- Thực hiện báo cáo số liệu, viết báo cáo đánh giá theo sự phân công trong kế hoạch (Có mẫu biểu, mẫu báo cáo kèm theo).
- Phối hợp với các đơn vị liên quan khi có yêu cầu về việc cung cấp số liệu, hồ sơ, minh chứng.

- Tổ chức quản lý, duy trì cơ sở dữ liệu, thông tin, minh chứng về các hoạt động của đơn vị.
3. Phân công các đơn vị thuộc trường thực hiện đánh giá theo các nội dung.
	TT
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung đánh giá
	Sản phẩm

	1
	Phòng Đào tạo - Thư viện
	1. Quy mô đào tạo: Quy mô đào tạo tối thiểu là 2.000 học sinh, sinh viên hệ trung cấp nghề, cao đẳng nghề (tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi), trong đó có ít nhất 30% học sinh, sinh viên học các nghề trọng điểm.
3. Công nhận văn bằng chứng chỉ của các nghề trọng điểm: Văn bằng, chứng chỉ của các nghề trọng điểm theo chương trình đào tạo được chuyển giao từ nước ngoài được các tổ chức giáo dục, đào tạo có uy tín của khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận văn bằng, chứng chỉ.

6.2. Đủ phòng học lý thuyết, phòng thí nghiệm, phòng/xưởng thực hành đáp ứng quy mô đào tạo
6.3. Có thư viện đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, giáo viên và học tập của học sinh, sinh viên.
8. Giáo trình đào tạo: Đủ giáo trình đào tạo cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.

9.3. Chương trình đào tạo các nghề trọng điểm được số hóa và mô phỏng hóa theo các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới 
	- Báo cáo đánh giá các nội dung: 1; 3; 6.2; 6.3; 8; 9.3
- Biểu 01: Quy mô đào tạo.
- Biểu 03: Công nhận văn bằng, chứng chỉ của nghề trọng điểm.

- Biểu 06: Cơ sở vật chất (chỉ báo cáo phần phòng học và thư viện)
- Biểu 08: Giáo trình đào tạo

- Biểu 9.3: Chương trình đào tạo nghề trọng điểm được số hóa và mô phỏng hóa theo các công nghệ phần mềm thế giới.



	2
	Trung tâm Hỗ trợ tuyển sinh và TVVL
	2. Việc làm sau đào tạo: Có ít nhất 80% số học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp, trong đó các nghề trọng điểm đạt ít nhất là 90%.
	- Báo cáo đánh giá nội dung số 2.
- Biểu 02: Việc làm sau đào tạo.



	3
	Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng DN
	4. Kiểm định chất lượng: Trường đạt cấp độ 3 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề
	- Báo cáo đánh giá nội dung số 4.


	4
	Phòng Tổ chức - Hành chính
	5.  Giáo viên, giảng viên
5.1. Đủ số lượng giảng viên, giáo viên đáp ứng quy mô đào tạo.

5.2. Giáo viên đạt chuẩn trình độ và chuyên môn quy định (không bao gồm kỹ năng nghề, và trình độ tin học, tiếng Anh)
9. Về quản trị nhà trường:            9.1. 100% cán bộ quản lý của trường được cấp chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ quản lý dạy nghề.                       9.2. Các hoạt động quản lý của trường được số hóa và mô phỏng hóa theo các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới.
	- Báo cáo đánh giá nội dung số: 5; 9.1; 9.2

- Biểu 5.1: Số lượng giáo viên, giảng viên theo nghề.

- Biểu 5.2: Số lượng giáo viên, giảng viên theo khoa.

- Biểu 9.1: Nghiệp vụ quản lý dạy nghề của cán bộ quản lý.

- Biểu 9.2: Tin học hóa các hoạt động quản lý của trường.



	5
	Phòng Quản trị đời sống
	6. Cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất đáp ứng quy mô và yêu cầu đào tạo
6.1. Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 30.000 m2 đối với khu vực đô thị và 50.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị (tính cho toàn bộ cơ sở đào tạo của trường).
6.4. Nhà ăn/căng tin đáp ứng yêu cầu giáo viên, học sinh.
6.6. Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên trong trường.
6.7. Phòng làm việc, khu hành chính và khu hiệu bộ đáp ứng yêu cầu
6.8. Công trình phục vụ nhu cầu cho học sinh, giáo viên rèn luyện thể chất, giải trí 
	- Báo cáo đánh giá nội dung số: 6.1; 6.4; 6.6; 6.7; 6.8

- Biểu 06: Cơ sở vật chất


	6
	Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
	6.5. Ký túc xá đáp ứng nhu cầu ở của học sinh
	- Báo cáo đánh giá nội dung số: 6.5

- Biểu 06: Cơ sở vật chất (chỉ báo cáo phần KTX)

	7
	Phòng Quản lý thiết bị và vật tư
	7. Thiết bị đào tạo: Số lượng, chủng loại thiết bị dạy nghề đáp ứng quy mô và yêu cầu đào tạo
	- Báo cáo đánh giá nội dung số: 7

- Biểu 7.1: Thiết bị đào tạo theo từng chương trình đào tạo

- Biểu 7.2: Thiết bị đào tạo sử dụng chung.

- Biểu 7.3: Tổng hợp nhu cầu thiết bị đào tạo 


4. Nội dung công việc - thời gian thực hiện
	Thời gian
	Công việc

	Từ ngày  22/8

đến ngày 10/9/2015
	Các đơn vị được phân công thực hiện hoàn thành các biểu mẫu, viết báo cáo theo mẫu

	Ngày 11/9/2015
	Các đơn vị nộp báo cáo, biểu mẫu, minh chứng khác kèm theo (bản mềm + bản cứng có phê duyệt) về phòng Khảo thí & ĐBCLDN, bản mềm gửi theo địa chỉ hòm thư  tuanhbx@gmail.com  

	Từ ngày  12/9
đến ngày 17/9/2015
	Bộ phận thường trực tổng hợp, viết báo cáo kết quả tự đánh giá, trình Hiệu trưởng phê duyệt.

	Ngày 18/9/2015
	Nộp báo cáo tự đánh giá cho TCDN


5. Phân công đơn vị và cá nhân phụ trách các nội dung đánh giá.
	TT
	Nội dung đánh giá
	Đơn vị
	Người phụ trách
	Nhóm chuyên trách

	1
	Về quy mô đào tạo
	Phòng Đào tạo
	Phạm Tố Như

	Phan Huy Hoàng

Vũ Bá Tòng

Đào Tuấn Anh

	2
	Về Việc làm sau đào tạo
	Trung tâm Hỗ trợ tuyển sinh và TVVL
	Trương Đức Thiệp
	Lê Văn Hùng

Trần Nam Toàn

	3
	Công nhận văn bằng, chứng chỉ
	Phòng Đào tạo
	Phạm Tố Như

	Phan Huy Hoàng

Nguyễn Thị Thu Hương

Đào Tuấn Anh

	4
	Kiểm định chất lượng
	Phòng KT & ĐBCLDN
	Phạm Tố Như

	Đào Tuấn Anh

Phan Trường Giang

	5
	Về giáo viên, giảng viên
	Phòng Tổ chức - Hành chính
	Phạm Ngọc Vinh
	Lê Chí Dũng

Phạm Thị Ánh Ngọc

Phan Trường Giang

	6
	Về Cơ sở vật chất
	- Phòng Quản trị đời sống

- Phòng Đào tạo

- Phòng CT HSSV
	Phạm Ngọc Vinh
	Nguyễn Thị Thu Hiền

Vũ Bá Tòng

Nguyễn Văn Tính

Trịnh Thị Thục Trâm

Trần Nam Toàn

	7
	Về Thiết bị dạy nghề
	Phòng Quản lý TB & VT
	Phạm Ngọc Vinh
	Vũ Hồng Hải

Nguyễn Ngọc Tú
Phan Trường Giang

	8
	Về Giáo trình đào tạo
	Phòng Đào tạo
	Phạm Tố Như

	Phan Huy Hoàng

Vũ Bá Tòng

Đào Tuấn Anh

	9
	Về Quản trị nhà trường
	- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phòng Đào tạo
	Phạm Ngọc Vinh
	Lê Chí Dũng

Phạm Thị Ánh Ngọc

Phan Huy Hoàng

Phan Trường Giang


* Yêu cầu chung: Báo cáo kết quả tự đánh giá bắt buộc phải soạn thảo bằng phông chữ Times New Roman, Unicode, cỡ chữ 13 theo yêu cầu của TCDN.
6. Kinh phí đảm bảo
Kinh phí hoạt động tự đánh giá trích từ nguồn thu hợp pháp của Nhà trường.

7. Triển khai thực hiện 

- Trưởng các đơn vị chủ động phân công người thực hiện trong đơn vị mình và phối hợp với các đơn vị liên quan khi có yêu cầu đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch; Các đồng chí trong Ban Giám hiệu phụ trách các nhóm chuyên trách chủ động họp hàng tuần để kịp thời đôn đốc và khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện.
- Đồng chí phụ trách các nhóm chuyên trách báo cáo chủ tịch Hội đồng đánh giá trong các buổi họp giao ban tuần để kịp thời đôn đốc và khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện.
- Các mẫu biểu và tài liệu tham khảo được đăng tải trên website: www.vcam.edu.vn/khảo thí và đảm bảo chất lượng dạy nghề/Tiêu chí trường chất lượng cao 2015 .
	Nơi nhận:

- BGH; 

- Các đơn vị;

- Lưu: VT, ĐBCL
	HIỆU TRƯỞNG
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